
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo quyết định số 3410/2011/QĐ-VIB ngày 22/09/2011 của Tổng Giám đốc đã được sửa đổi, bổ 
sung theoquyết định số 3550/2011/QĐ-VIB ngày 04/10/2011 của Tổng Giám Đốc)

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản (Phong tỏa tài khoản khách hàng ít nhất 
01 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận)

Phí xác nhận bằng Tiếng Việt
22.000 VND/bản, từ bản thứ 03 
trở lên là 11.000 VND

Phí xác nhận bằng Tiếng Anh
55.000 VND/bản, từ bản thứ 03 
trở lên là 11.000 VND

Dịch vụ cung cấp sao kê
Phí cung cấp sao kê tài khoản tại quầy

Sao kê hoạt động tài khoản trong vòng 1 năm
2.200 VND/trang và  ≥ 11.000 
VND/lần

Sao kê hoạt động tài khoản trên 1 năm 11.000 VND/lần

Phí cung cấp sao kê tài khoản bằng gửi thư hoặc fax 22.000 VND/lần

Dịch vụ phong toả tài khoản 
Phí phong tỏa theo yêu cầu khách hàng 22.000 VND hoặc 2.2 USD/lần

Phí phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ của khách hàng tại VIB Miễn phí

Dịch vụ sao lục chứng từ 
Phí sao lục tài khoản đang hoạt động
Sao lục chứng từ trong vòng 1 tháng 22.000 VND/chứng từ

Sao lục chứng từ trên 1 tháng 55.000 VND/chứng từ

Phí sao lục tài khoản đã đóng 110.000 VND/chứng từ

Dịch vụ cấp giấy phép mang ngoại tệ mặt ra nước ngoài
Phí cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài 11 USD/lần

Dịch vụ xác nhận sao y bản chính chứng từ
Phí xác nhận sao y bản chính 11. 000 VND/trang

Dịch vụ xác nhận tỷ giá
Phí xác nhận tỷ giá 11.000 VND/lần

Dịch vụ tư vấn tài chính

Phí tư vấn tài chính theo yêu cầu khách hàng Theo thỏa thuận và ≥ 22.000 VND

Dịch vụ nhà đất

Phí phát hành Cam kết thanh toán
0.05% số tiền VIB cam kết thanh 
toán và ≥ 330.000 VND

Phí gia hạn Cam kết thanh toán 
50% phí phát hành Cam kết thanh 
toán

Phí làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên bất động sản (ngoài phần thu 
hộ)

0.1% giá trị bất động sản theo 
Hợp đồng mua bán/chuyển 
nhượng bất động sản và ≥  
1.100.000 VND

Phí dịch vụ thanh toán tiền mua bán, chuyển nhượng bất động sản qua 
tài khỏan phong tỏa

0.15% số tiền thanh toán qua VIB 
và >= 550.000 VND

Ghi chú:

         yêu cầu hủy giao dịch

         của loại dịch vụ đó
   -    Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ

   -    Biểu phí trên đã bao gồm VAT trừ biểu phí dịch vụ tín dụng không có VAT
   -    Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng

   -    Phí dịch vụ được thu từng lần ngày khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính 

DỊCH VỤ KHÁC




